
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Hoàng Đông Nhựt x 079084004117 29/8/2016 CA TP. HCM Đạt
31. Cty Soyo 

Food

2 Phùng Bích Vân x 001184016923 26/8/2016 CA TP. HCM Đạt

3 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 023472927 31/12/2009 CA TP. HCM Đạt

32. DNTN 

muối Thành 

Phát

4 Phạm Văn Minh x 079066001667 08/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
33. Cty Lộc 

Vạn Xuân

5 Nguyễn Hữu Hiền x 183381026 23/3/2005  CA Hà Tĩnh Đạt

6 Nguyễn Thanh Ngọc Diệu x 025104966 11/4/2009 CA TP. HCM Không đạt

7 Lâm Thị Tuyết Nga x 024097876 21/4/2003 CA TP. HCM Đạt

8 Phạm Minh Triết x 025027774 10/6/2014 CA TP. HCM Không đạt

9 Trịnh Ngọc Hiếu x 261583303 03/2/2017 CA Bình Thuận Không đạt

10 Huỳnh Minh Giàu x 311986482 24/8/2007 CA Tiền Giang Đạt

34. CN Cty 

XNK rau quả 

Hoàng

11 Huỳnh Thanh Trí x 024768466 03/11/2007 CA TP. HCM Không đạt

12 Lê Minh Ngọc x 024633832 20/6/2007 CA TP. HCM Đạt

13 Nguyễn Thị Kim Phượng x 024220604 15/4/2004 CA TP. HCM Đạt

14 Trần Thị Thanh Thảo x 260867588 13/10/2015 CA Bình Thuận Đạt

15 Đặng Thị Phí x 341525281 24/6/2006 CA Đồng Tháp Đạt

16 Nguyễn Thị Thủy x 024427553 02/7/2015 CA TP. HCM Đạt

17 Trần Thị Bích Trâm x 087194000035 22/7/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

18 Nguyễn Thị Nhung x 023391705 03/7/2013 CA TP. HCM Đạt

19 Trần Thị Mỹ Hoa x 250838969 20/12/2007 CA Lâm Đồng Đạt

20 Phạm Văn Khoa x 212611794 03/8/2006 CA Quảng Ngãi Không đạt
35. Cty Việt 

Hiệp

21 Nguyễn Văn Hường x 212614104 10/3/2010 CA Quảng Ngãi Không đạt

22 Nguyễn Văn Hiệp x 212611574 23/2/2006 CA Quảng Ngãi Không đạt
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23 Trần Cẩm Phúc x 023376940 15/9/2010  CA TP. HCM Đạt
37. CN Cty 

Cẩm Phúc

24 Lâm Huỳnh Ngọc Nương x 023603964 11/6/2013  CA TP. HCM Không đạt

25 Trần Văn Ngọc x 020954066 24/10/2005 CA TP. HCM Đạt
38. Cty Tâm 

Tuấn Phát

26 Trần Văn Tuấn x 022508747 26/10/2004 CA TP. HCM Đạt

27 Châu Minh Quốc x 024467002 10/3/2012 CA TP. HCM Không đạt

28 Nguyễn Đình Trí Thức x 025082132 24/12/2012 CA TP. HCM Không đạt

29 Đỗ Văn Lên x 024463156 07/3/2006 CA TP. HCM Không đạt

30 Huỳnh Chí Cường x 021922704 17/10/2007 CA TP. HCM Không đạt

31 Nguyễn Đức Long x 022172709 08/10/2014 CA TP. HCM Không đạt

32 Trịnh Thị Thi x 024368640 12/11/2008 CA TP. HCM Đạt
39. CN Cty 

Lam Tân

33 Nguyễn Hứa Mai Hương x 225479077 29/3/2008 CA TP. HCM Đạt

34 Huỳnh Thị Thùy Linh x 280815068 09/11/2016 CA Bình Dương Không đạt

35 Phùng Quốc Định x 020146275 17/3/2009 CA TP. HCM Đạt

36 Phan Thị Trinh x 025505889 08/10/2011 CA TP. HCM Đạt

40. DNTN 

Chay Bát 

Nhã

37 Lê Thị Ngọc Giàu x 341753423 19/4/2016 CA Đồng Tháp Đạt

38 Hồ Thị Kim Hoa x 272823162 16/5/2016 CA Đồng Nai Đạt

39 Trần Thanh Hiếu x 381838766 12/9/2013 CA Cà Mau Đạt

40 Hà Việt Đức Thắng x 245056588 07/12/2016 CA Đăk Nông Đạt 41. Cá nhân

41 Trần Văn Bình x 182421543 07/4/2015 CA Nghệ An Đạt
42. Cty 

Unilever

42 Nguyễn Khánh x 264200019 23/3/2009 CA Ninh Thuận Không đạt

43 Huỳnh Hiệp x 024590936 17/11/2011 CA TP. HCM Đạt

44 Phan Thi Nhũ x 221213796 04/11/2011 CA Phú Yên Đạt

45 Nguyễn Thị Trúc Linh x 023877681 24/4/2001 CA TP. HCM Đạt

46 Võ Phùng Thị Thu Ngoan x 272349245 14/7/2009 CA Đồng Nai Đạt

47 Trần Thị Mỹ Linh x 271854643 19/5/2003 CA Đồng Nai Đạt

48 Tạ Bá Vương x 025085000295 02/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

49 Trần Hoàng Vũ x 025685980 15/1/2013 CA TP. HCM Đạt

50 Phạm Thành Hưng x 024529514 05/4/2006 CA TP. HCM Đạt

51 Bùi Tâm Thanh x 079191002905 14/11/2016 CA TP. HCM Đạt

52 Trương Thiện Tâm x 024552707 02/2/2008 CA TP. HCM Đạt



53 Nguyễn Ngọc Duy x 250515483 08/7/2013  CA Lâm Đồng Đạt

54 Đinh Phương Nhi x 352154045 25/8/2008 CA An Giang Đạt

55 Huỳnh Nhựt An x 079085002388 22/4/2016 CA TP. HCM Đạt

56 Thái Khánh Lưu x 385566296 05/5/2009  CA Bạc Liêu Đạt

57 Trần Thanh Tuấn x 023579815 23/8/2013  CA TP. HCM Đạt
45. Cty Công 

Danh

58 Võ Văn Xuân x 320665286 19/12/2007 CA Bến Tre Đạt

59 Lê Phong Phú x 079084004242 12/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

60 Võ Văn Săn x 381421468 30/7/2014 CA Cà Mau Đạt

61 Đỗ Minh Hưng x 023354862 28/8/2015 CA TP. HCM Đạt

62 Trần Thanh Tú x 291111536 19/10/2013 CA Tây Ninh Đạt

63 Phạm Tiến Đoàn x 341133969 05/5/2005 CA Đồng Tháp Đạt

64 Nguyễn Hữu Thành x 365419133 14/9/2012 CA Sóc Trăng Không đạt

65 Trương Văn Phụng x 205337480 06/4/2016 CA Quảng Nam Không đạt

66 Phạm Văn Hận x 364145091 12/4/2017 CA Hậu Giang Không đạt

67 Trần Văn Sen x 024217607 05/1/2009 CA TP. HCM Đạt

68 Nguyễn Văn Thân x 311988673 02/10/2013 CA Tiền Giang Đạt

69 Nguyễn Văn Út x 331452351 01/5/2016 CA Vĩnh Long Đạt

70 Nguyễn Hoàng Vinh x 221256596 04/11/2015 CA Phú Yên Không đạt

71 Hồ Văn Huân x 024109976 01/9/2006 CA TP. HCM Đạt

72 Vũ Thanh Sơn x 024878126 05/12/2011 CA TP. HCM Đạt

73 Đỗ Thị Ngọc Phương x 272187983 14/11/2007 CA Đồng Nai Đạt

74 Võ Thị Thúy An x 272390423 06/4/2010 CA Đồng Nai Đạt 46. Cá nhân

75 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x 331732612 23/10/2009 CA Vĩnh Long Đạt
47. Cty Dạ 

Yến

76 Phạm Thị Thùy Trang x 079194000079 25/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

77 Trần Thị Kim Tiến x 025395789 14/2/2011 CA TP. HCM Đạt

78 Nguyễn Xuân Quang x 233179394 25/8/2009 CA Kom Tum Không đạt
49. Cty Hà 

Phát MBI

79 Phan Thị Hà x 271594331 09/1/2014 CA Đồng Nai Không đạt

80 Nguyễn Sỹ Hưng x 182550693 26/2/2014 CA Nghệ An Đạt
50. Cty Ngô 

Hoàng Thư

81 Ngô Thị Mai x 186617347 03/2/2009 CA Nghệ An Đạt

82 Nguyễn Thị Trưng x 212665706 14/6/2011 CA Quảng Ngãi Đạt
51. Cty An 

Vĩnh



83 Hồ Thị Ý Nhi x 191850385 04/6/2010
 CA Thừa Thiên 

Huế 
Đạt

84 Trần Thị Thanh x 381549283 25/9/2007 CA Cà Mau Đạt

85 Huỳnh Thị Thanh Loan x 025766658 26/6/2013 CA TP. HCM Đạt

86 Trần Thị Thu Lệ x 022248083 20/4/2014 CA TP. HCM Đạt

87 Võ Thị Tuyết Hoa x 221376401 22/1/2014 CA Phú Yên Đạt

88 Đặng Quang Khiêm x 331691036 17/3/2008 CA Vĩnh Long Đạt

89 Lưu Văn Ba x 385141668 07/6/2016 CA Bạc Liêu Đạt

90 Phạm Luyện Bạch Lan x 024170791 23/7/2003 CA TP. HCM Đạt

91 Mai Văn Tấn x 197305245 07/2/2017 CA Quảng Trị Không đạt

92 Mai Thị Phương x 197195554 05/8/2004 CA Quảng Trị Đạt

93 Phan Thị Phúc x 191519324 23/2/2013
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

94 Trần Thị Kiều Trinh x 023999711 13/8/2002 CA TP. HCM Không đạt
52. HKD Út 

Vinh

95 Trần Hồng Tuấn x 197450626 10/2/2015 CA Quảng Trị Không đạt

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Thành Công Trương Trung Thu 


